Đôi điều chia sẻ về thiết kế bài giảng điện tử E – Learning

Giáo dục trực tuyến là một hình thức giáo giục mới, hiện đại phát huy được tính tích cực của người học. Hiện tại, hình thức giáo dục này đang được áp dụng một cách rộng rãi dưới nhiều cách thức khác nhau như E-Learning, M-Learning, MOOC… Đó như là một cách thức giảng dạy mới trong thời đại bùng nổ CNTT góp phần vào việc đổi mới PPDH đặc biệt đây có thể là hình thức giáo dục phát huy được tính tích cực, năng lực, chủ động học tập của học sinh.
   Để thực hiện được hình thức giáo dục mới dưới dạng các bài giảng E-Lerning mỗi thầy, cô cần tiến hành xây dựng tập hợp các bài giảng điện tử song kỹ thuật thiết kế nói chung còn nhiều người gặp khó khăn về mặt công nghệ.  Thông qua quá trình nghiên cứu và bằng chính kinh nghiệm của mình, tôi xin phép đưa ra những hiểu biết cá nhân để giúp mọi người có thể hiểu hơn về bài giảng điện tử e-Learning.
   Trước tiên, bài giảng E-learning là bài giảng có thể học tập trực tuyến mọi lúc mọi nơi nghĩa là bài giảng đó sẽ được chạy trên môi trường mạng Internet hoặc môi trường offline thông qua một trình duyệt web nào đó. Thứ hai, bài giảng phải chứa đựng các yếu tố như hình ảnh, âm thanh, video.. nhằm tạo ra tương tác giữa người học với bài giảng, tương tự như đang ngồi học trực tiếp trên lớp. Đặc biệt hơn nữa bài giảng phải có công cụ tác động, đánh giá trực tuyến mức độ - kết quả học của người học thông qua các bài tập, các câu hỏi(dạng trắc nghiệm, điền từ, nối câu…), các trò chơi… Như vậy, bài giảng chỉ được thực hiện bằng phần mềm Powerpoint mà chưa đáp ứng được các yêu cầu trên thì không được coi là bài giảng E-learning, vì bài giảng đó chỉ mang tính chất trình chiếu là chính.
   Chuẩn SCOM, chuẩn HTML5 nghĩa là gì? Hiểu đơn giản: chuẩn SCOM là một dạng kết quả kết xuất file(chuyển đổi) bài giảng trình chiếu Powerpoint có tích hợp hình ảnh, âm thanh, video, câu hỏi dạng tương tác… thành một tập hợp các file có định dạng khác nhau (html, Script…) liên kết với nhau, có khả năng đóng gói dưới dạng nén và đặc biệt quan trọng nhất có khả năng chạy được trên các trình duyệt web khác nhau. Chuẩn HTML5 cũng được hiểu ở mức phổ thông tương tự như SCOM trong trường hợp này. Như vậy, khi chúng đã có một file soạn bài giảng Powerpoint đã tích hợp đầy đủ âm thanh, video, câu hỏi hoặc trò chơi tương tác được với người học thì cần phải chuyển đổi ra các dạng chuẩn trên để có thể trở thành một bài giảng điện tử E-learning.
   Vậy, công cụ nào giúp chúng ta thực hiện được việc thiết kế bài giảng một E-learning một cách đơn giản? Trên thực tế, có rất nhiều công cụ khác nhau giúp chúng ta thiết kế được bài giảng E-learning nhưng theo tôi, để đơn giản nhất, gần gũi nhất, dễ làm nhất đó là chúng ta kết hợp phần mềm thiết kế bài giảng trình chiếu Powerpoint với phần mềm Adobe Prensenter để thiết kế.
   Một số yếu tố nên lưu tâm khi thiết kế bài giảng E-Learning:

   Bằng việc xem lại những bài giảng điện tử trên kho bài giảng quốc gia đặc biệt là những bài đã đạt giải cộng với kinh nghiệm và hiểu biết riêng của bản thân, tôi có thể đưa ra một vài điểm lưu ý khi tiến hành thiết kế bài giảng điện tử E-learning để giúp đỡ các thầy cô phần nào chủ động thiết kế các bài giảng điện tử nhằm từ đò có thể đa dạng hóa các loại hình giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy trong thời đại kỷ nguyên số.
   - Phiên bản của phần mềm phù hợp nhất cho thiết kế hiện nay theo ý tưởng trên là Microsoft PowerPoint 2013 kết hợp cùng Adobe Prensenter 10. Qua quá trình xây dựng bài giảng  tôi thấy đây là hai phiên bản dễ làm nhất, ổn định nhất hiện nay.
   - Về việc thu âm lời đưa vào bài giảng, thì Adobe Prensenter 10 có công cụ hỗ trợ nhưng nếu chúng ta thu âm bằng Prensenter 10 thì chúng ta rất khó điều chỉnh các thuộc tính của âm như cường độ âm, độ ồn - nhiễu… và rất khó lồng thêm nhạc nền vào lời giảng. Giải pháp đơn giản cho những công việc này đó là các thầy cô nên dùng thêm phần mềm bên thứ ba chuyên về xử lí âm thanh – ghép nhạc. Thầy cô có thể dùng thử phần mềm Cool Edit Pro 2.1 tôi thấy trực quan dễ sử dụng vì đa số thầy cô chỉ cần lọc nhiễu, ghép nhạc, cắt bỏ và tinh chỉnh âm thanh. Âm thanh khi đưa vào bài giảng cần gắn gọn mô tả nội dung chính của bài học tránh việc lạm dụng âm thanh dẫn đến xa rời mục tiêu bài học.

Hình ảnh giao diện phần mềm xử lí ấm thanh Cool Edit Pro 2.1
   -  Đối với thao tác quay video: hiện nay trở nên rất dễ dàng khi sử dụng điện thoại thông minh có tích hợp camera độ phân giải cao. Khi quay, thầy cô nên lưu ý một điều là giữ chắc máy tránh bị rung đồng thời điện thoại nên để theo hướng chiều ngang để lấy được hình rộng từ đó đưa lên bài giảng sẽ được theo ý muốn. Để có những đoạn video tốt về hình ảnh- âm thanh thì sau khi quay được, thầy cô cần chỉnh sửa, cắt bỏ phần không cần thiết hoặc lọc – tách âm thanh trong video, ghép âm thanh thu âm bằng phần mềm thu âm ở trên lồng vào thì video sẽ trở nên hấp dẫn đồng thời thể hiện mức độ chuyên nghiệp hơn. Thầy cô có thể sử dụng phần mềm xử lí video Windows Movie Maker. Tương tự như âm thanh, các video khi đưa vào bài giảng là những video phản ánh nội dung bài học tránh sử dụng những video mang tính chất giải trí, gây nhiễu...
   - Lựa chọn phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, màu nền, hiệu ứng phông chữ:
Chọn hình nền dễ quan sát, phù hợp với nội dung bài học, tránh quá lòe loẹt, nhiều hiệu ứng gây mất tập trung và rối mắt đối người học. Chọn cỡ chữ phù hợp, không nên quá to hoặc quá nhỏ. Slide chỉ nên bao gồm từ 8 đến 10 dòng (Font size khoảng 23-40). Cần chọn màu chữ (Font color) phù hợp với màu nền (Fill color) của các Slide, có độ tương phản cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự theo dõi của người học. Ngoài ra, khi chọn hiệu ứng cho phông chữ, thầy cô không nên dùng quá nhiều hiệu ứng làm người học không tập trung do chỉ chú ý đến các hiệu ứng. Thầy cô nên thống nhất trên tất cả các Slide chọn font chữ Arial để khi kết xuất ra bài giảng chữ được đẹp và chuẩn nhất.
   - Sử dụng hợp lý hình ảnh tĩnh, lập sơ đồ, bảng biểu. Có thể thấy, các trang bài giảng chỉ thực sự phát huy được ưu thế của nó so với bảng phấn khi khai thác được các yếu tố đặc thù như hình ảnh tĩnh, các sơ đồ và bảng biểu gắn với nội dung bài giảng. Các tư liệu này hiện nay thầy cô có thể dễ dàng tìm kiếm trên Internet, các đĩa CD, DVD, sao chụp từ sách, báo …
   - Tổ chức thiết kế và tiến hành làm cụ thể: Thầy cô thiết kế bài giảng cần tuân thủ đúng hướng dẫn xây dựng bài của các cuộc thi đồng thời chủ động đưa kế hoạch kịch bản của chính mình. Tổ chức lưu trữ dữ liệu của bài giảng vào các thư mục theo đúng chuẩn.
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   Trong đó, thư mục TEPNGUON chứa các file soạn bài, file âm thanh, hình ảnh…bên trong thư mục TEPNGUON thầy cô nên tổ chức ra các thư mục riêng như HINHANH, AMTHANH...để lưu trữ hình ảnh, âm thanh... một cách khoa học. Thư mục BAIDUTHI là thư mục chỉ chứa kết quả của của bài dự thi. Thư mục THUYETMINH chứa file thuyết minh của bài giảng thông thường file này chính là kịch bản của bài giảng.
   Các bước xây dựng bài giảng có thể tóm tắt nhau sau:
   Bước 1: Thiết kế kịch bản thao tác này giống như thầy cô xây dựng giáo án nhưng kịch bản cần gắn gọn, súc tích. Theo tôi một bài giảng được đánh giá là chất lượng ngoài việc đáp ứng được các thao tác kỹ thuật thì cần có cách giảng bài (kịch bản) phải hấp dẫn, cách dẫn dắt vấn đề phải cuốn hút, khoa học và lôi cuốn như thầy cô giảng đang trên lớp dạy hàng ngày.

   Bước 2: Thiết kết đầy đủ các Slide tương ứng như kịch bản đã đề ra trong đó thiết kế đầy đủ các Slide có các câu hỏi dạng trắc nghiệm hoặc các Slide có trò chơi tương tác. Ở bước này người thiết kế cần cài đặt các thông số của các Slide như hình đại diện, tên Slide, thông tin liên hệ…ở phần được đánh dấu dưới đây trên hình.
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   Bước 3: Chuẩn bị các file âm thanh, file video, hình ảnh và biểu đồ…trong đó âm thanh và video cần phải tinh chỉnh xong theo ý muốn cá nhân của người soạn bài(ghép nhạc, lọc…). Có thể ở bước này thầy cô cần sử dụng đến các phần mềm bên thứ 3 để xử lí âm thanh, xử lí video…

   Bước 4: Đưa âm thanh, hình ảnh… vào bài giảng đồng thời tiến hành đồng bộ âm thanh với các hiệu ứng trên bài giảng ở tất cả các Slide.

   Bước 5: Chạy thử lại từng Slide thầy cô kiểm tra lại xem có đúng như kịch bản đã được vạch ra hay không? Nếu không  đúng thầy cô tiếp tục tinh chỉnh lại cho chuẩn.

   Bước 6: Xuất bản bài giảng theo đúng chuẩn SCOM hoặc chuẩn HTML5. Đối với những bài giảng có nhiều hình ảnh và video Prensenter có chế độ xuất bản Both được đánh dấu ở hình dưới đây đáp ứng được chuẩn HTML5 nhưng hình ảnh sẽ sắc nét hơn rất nhiều.
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Đồng thời  các thầy cô tiến hành ghi ra đĩa DVD, CD toàn bộ tổ chức các thư mục đã nói ở trên để nộp về ban tổ chức cuộc thi.
   Lưu ý trong Slide đầu tiên thầy cô cần thiết kế sao cho đầy đủ các thông tin về cuộc thi, tác giả… theo đúng hướng dẫn. Có rất nhiều thầy cô khi thiết kế còn làm đơn giản như Slide trình chiếu  thông thường chưa chú ý nhiều đến công việc này điều này là không đúng yêu cầu về mặt hình thức dẫn đến người chấm, người học khi mở bài giảng lên không có thông tin gì để nắm bắt.
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   Bước 7: Viết thuyết minh

Trong trường hợp thầy cô không tham gia thi nhưng lại mong muốn xây dựng một kho bài giảng nhằm quảng bá, cung cấp cho học sinh các bài giảng giúp học sinh có thể tự học mọi lúc mọi nơi thì phải làm thế nào?
   Cách 1: Copy tất cả kết quả kết xuất của bài giảng ở dạng chuẩn HTML5 cho những ai có nhu cầu học tập.

   Cách 2: Triển khai trên môi trường mạng Internet. Riêng cách này chúng ta muốn triển khai cần có một tên miền, máy chủ webserver lưu trữ có hỗ trợ dịch vụ chuẩn SCOM hoặc HTML5 các máy chủ webser hiện nay đều cung cấp dịch vụ trên. Đối với cách 2 tôi sẽ có một bài viết riêng về vấn đề này sau.

Đa dạng hóa các loại hình học tập có thể học được mọi lúc mọi nơi thì E-learning là một trong các giải pháp phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ giáo dục hiện đại. Hơn nữa nó còn đóng góp một phần không nhỏ vào việc đổi mới PPGD hướng người học làm trung tâm. Với quan điểm mang tính chất cá nhân tôi viết những điều trên nhằm mục đích hệ thống lại cách thức xây dựng bài giảng E-learning, ghi lại những kinh nghiệm làm bài giảng điện tử để mọi người có thể tham khảo từ đó các thầy cô xây dựng được những bài giảng E-learning đúng chuẩn, khoa học và dung lượng nhẹ. Bài viết không thể thiếu những điểm hạn chế kính mong quý thầy cô chia sẻ và đóng góp ý kiến về hộp thưcuongutehy@gmail.com.
